
Số Ngày 

1 11220 346 Vũ Thị Kim Anh
93/10 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10
Vũ Thị Ny Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 11223 346 Lưu Văn Ngô
98/14 Nguyễn Duy, phường 14, 

quận 8
Lưu Văn Huê Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 11237 346 Nguyễn Văn Tấn
76/19/7A Nguyên Hồng, 

phường 11, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Nhung Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 11251 346 Huỳnh Thị Diệu Hiền
418/20/6 Lê Văn Thọ, phường 

16, quận Gò Vấp
Hồ Kiếm Hiệp Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 11341 346 Hồ Tấn Ấn
127/65/1/9 Ni Sư Huỳnh Liên, 

phường 10, quận Tân Bình
Trần Thị Hiếu Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 11345 346 Phạm Văn Kỳ
304/35/4 Phạm Thế Hiển, 

phường 3, quận 8
Võ Bảo Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 11388 346 Trần Ngọc Quang
543/42 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 2, quận 3
Trần Thị Lang Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 11403 346 Nguyễn Thị Mộng Loan
504/22 Bà Hạt, phường 8, quận 

10
Nguyễn Kính Cung Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 11439 346 Nguyễn Kim Hồng
609/17 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 2, quận 3
Nguyễn Hiếu Tín Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 11464 346 Nguyễn Kim Hồng
609/17 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 2, quận 3
Nguyễn Thị Kim Ngọc Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 11511 346 Nguyễn Văn Sĩ
166/111/6 Đoàn Văn Bơ, 

phường 14, quận 4
Nguyễn Văn Lảnh Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 11539 346 Nguyễn Thị Ngọc Hà
23/5/153 Đinh Tiên Hoàng, 

phường 3, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Năm Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 11555 346 Nguyễn Thị Hoàng Anh
168/2A Thới Tây 2, Tân Hiệp, 

Hóc Môn
Nguyễn Thị Hoàng Nga Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 11581 346 Huỳnh Huệ Linh
350G/1 Trần Văn Kiểu, phường 

7, quận 6
Võ Hưng Phú Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

15 11603 346 Bùi Quốc Hưng
87/1 Thành Mỹ, phường 8, quận 

Tân Bình
Bùi Văn Tốt Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 11620 346 Huỳnh Minh Chính
Ấp Thống Nhất 2, Tân Công 

Chí, Tân Hồng, Đồng Tháp 
Nguyễn Thị Xuân Hương Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 11662 346 Lê Thị Minh Phượng
18/1/10 Vườn Chuối, phường 4, 

quận 3
Lê Công Triêm Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

18 11673 346 Nguyễn Thị Lợi
17 Bùi Văn Ba, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7
Dương Thân Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 11675 346 Lê Tấn Huy Bảo
A6.10 C/c Phú Gia, Phú Xuân, 

Nhà Bè
Lê Thị Thôi Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

20 11699 346 Trần Thị Bích Thủy
11/20B Lê Văn Lương, phường 

Tân Hưng, quận 7 
Trần Văn Có Sau chùa Di Lạc 503 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 1943 358 Nguyễn Phương Trúc
130 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 1, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Triệu Cán Bộ 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 5936 358 Phạm Thị Thoa
164 Trường Chinh, phường 12, 

quận Tân Bình 
Phạm Đĩnh Giác Quan 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 6015 358 Phạm Thị Kim Dung
314 Lô S cư xá Thanh Đa, 

phường 27, quận Bình Thạnh
Phạm Quang Ngọc Giác Quan 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

    Thời gian: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, ngày 09/02/2026 (Chiều thứ Hai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026
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Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

24 6306 358 Phạm Thị Kim Dung
341 Lô S Cư xá Thanh Đa, 

phường 27, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Yến Giác Quan 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 6328 358 Lê Ánh Ngọc
367/2 Phan Đăng Lưu, phường 

1, quận Phú Nhuận
Phạm Giai Giác Quan 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 6348 358 Lê Ánh Ngọc
367/2 Phan Đăng Lưu, phường 

1, quận Phú Nhuận
Trần Thị Mạnh Giác Quan 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 8073 358 Vũ Quang Minh
28/16 Nghĩa Hòa, phường 6, 

quận Tân Bình
Vũ Vinh Hòa Hưng 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 8300 358 Vũ Quang Minh
28/16 Nghĩa Hòa, phường 6, 

quận Tân Bình
Vũ Việt Hưng Hòa Hưng 538 22/01/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

29 9131 358 Trần Thị Kim Châu
Khu phố Kim Điền, Thị trấn 

Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An 
Trần Thị Liếp Liên Ứng 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 9542 358 Đào Mỹ Ngọc
134/74 Lý Chính Thắng, 

phường 7, quận 3
Đào Ngân Liên Ứng 538 22/01/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

31 9667 358 Lê Thị Mộng Thu
104/9 Đô Đốc Long, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Trần Mỹ Dung Liên Ứng 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 9853 358 Hoàng Trường Sơn
601 Lê Hồng Phong, phường 

10, quận 10
Hoàng Trường Giang Liên Ứng 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 10011 358 Huỳnh Ngọc Linh
B384/164 Đoàn Văn Bơ, 

phường Xóm Chiếu
Huỳnh Ngọc Lâm Liên Ứng 538 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 32 351 Lý Mỹ Hà
65/1 Trương Quốc Dung, 

phường 10, quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Thành Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 48 351 Huỳnh Thành
100/13 Phong Phú, phường 12, 

quận 8

Huỳnh Vi Cang (Mộ 

Chữ Hoa)
Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 54 351 Trần Hoàng Gia
130/74 Tổ 46, Kp3, Tân Thới 

Nhất, quận 12
Mai Văn Hùng Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 111 351 Nguyễn Thị Phúc
136/36 Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân Thuận Tây, quận 7
Nguyễn Duy Thịch Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 142 351 Nguyễn Thị Ngọc Sương
120/29 Vũ Tùng, phường 2, 

quận Bình Thạnh 
Nguyễn Văn Hùng Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 253 351 Lý Thị Minh Yến
958/49 An Dương Vương , 

phường 13, quận 6
Trần Thị Tý Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 257 351 Nguyễn Thị Lắm
11/8/26 KP2 Đông Hưng 

Thuận, quận 12
Nguyễn Văn Mắt Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 386 351 Phạm Bá Huỳnh
210 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Phạm Giáp Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 548 351 Nguyễn Văn Long
240/11/9 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Nhiêu Lộc
Nguyễn Văn Hồng Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 554 351 Trần Thị Huệ
24/6/12 Trần Khắc Chân, 

phường Tân Định, quận 1
Trần Thị Liên Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 555 351 Trần Thị Huệ
24/6/12 Trần Khắc Chân, 

phường Tân Định, quận 1
Nguyễn Thị Lợi Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 612 351 Nguyễn Hùng Thanh
80/18 Dương Văn Dương, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Mạ Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 796 351 Nguyễn Thị Thanh Hằng
77/1 Đường 17, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7
Nguyễn Minh Hưng Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 848 351 Nguyễn Văn Bình

715 chung cư 234 Phan Văn 

Trị, phường 11, quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Thu (Phạm 

Văn Tứ)
Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 854 351 Lê Thị Bích Viên
286/64/31/11, Kp6, Thị trấn 

Nhà Bè, Nhà Bè 
Lê Đạo Nhơn Bắc Việt 533 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 914 351 Huỳnh Văn Tuôi

Số 4, Trần Xuân Soạn, khu phố 

4, phường Tân Thuận Đông, 

quận 7

Trần Thị Nhi Bắc Việt 533 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

50 11476 350 Dương Thị Lệ 
640B Ba Đình, phường 10, 

quận 8
Ngô Thị Anh Sau chùa Di Lạc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 14070 350 Trần Tiến Dũng
M39/76 C/x Phú Lâm A, 

phường 12, quận 5 
Trần Đình Tương Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 14114 350 Lương Thị Yết
231/42 Nguyễn Duy Dương, 

phường 4, quận 10
Lương Văn Chàng Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 14198 350 Nguyễn Huy Chánh
237/24 Hoàng Diệu, phường 8, 

quận 4
Nguyễn Thị Dần Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 14245 350 Nguyễn Thái Thùy Duyên
489A/23/2 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 13, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Oanh Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 14246 350 Nguyễn Thái Thùy Duyên
489A/23/2 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 13, quận Phú Nhuận
Nguyễn Tiến Giảng Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 14259 350 Nguyễn Huy Chánh
237/24 Hoàng Diệu, phường 8, 

quận 4
Nguyễn Huy Sạn Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 14263 350 Nguyễn Thị Thu Hương
82/25 Hoài Thanh, Nguyễn 

Duy, phường 14, quận 8
Nguyễn Thị Thu Hồng Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 14310 350 Nguyễn Huy Chánh
237/24 Hoàng Diệu, phường 8, 

quận 4
Nguyễn Huy Đồng Trấn Quốc 532 22/01/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

59 14354 350 Phạm Ngọc Anh Tài
A17 Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân 

Đồn, phường 2, quận 4
Phạm Văn Hòa Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 14371 350 Nguyễn Văn Cường
622 Trường Chinh, phường 15, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Trần Hoài Bảo Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 14443 350 Huỳnh Văn Tuôi
Số 4 Trần Xuân Soạn, phường 

Tân Thuận Đông, quận 7
Huỳnh Ngọc Phương Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 14482 350 Nguyễn Thị Diệu Tuyết
193/2C1 Bùi Thị Xuân, phường 

1, quận Tân Bình 
Nguyễn Trường Sinh Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 14561 350 Lâm Thị Mỹ Hằng
904/32 Nguyễn Chí Thanh, 

phường 4, quận 11 
Lâm Xuân Vinh Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 14562 350 Lâm Thị Mỹ Hằng
904/32 Nguyễn Chí Thanh, 

phường 4, quận 11 
Nguyễn Thị Thuận Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 14567 350 Nguyễn Văn Tùng
320 Lô E C/c Ấn Quang, 

phường 9, quận 10 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 14709 350 Trương Văn Hoàng
517/33B Bình Đông, phường 

13, quận 8 
Trương Thị Út Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 14736 350 Nguyễn Long Hòa
308 Nguyễn Văn Công, phường 

3, quận Gò Vấp
Nguyễn Long Sơn Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 14779 350 Trần Thị Châu 14B Bãi Sậy, phường 1, quận 6 Lê Tấn Đạt Trấn Quốc 532 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 15059 350 Nguyễn Văn Minh
92/184A Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 21, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Bằng Trấn Quốc 532 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 16475 326 Lê Thị Ngọc Tuyết
244 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh
Lê Sanh Tá Nguyễn Văn Bì 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 16640 326 Huỳnh Thị Tuyết Mai
244 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh
Võ Thị Ánh Nguyễn Văn Bì 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 16684 326 Lê Thị Ngọc Tuyết
244 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Thạnh Nguyễn Văn Bì 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 16714 326 Nguyễn Thị Dung
7/34 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, Tân Phú
Lê Minh Nhựt Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 16740 326 Phan Công Hoàng
164 Trường Chinh, phường 12, 

quận Tân Bình 
Phan Đặng Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 16898 326 Trương Công Chánh
A6/32F Ấp 1A, Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh
Trương Công Nghĩa Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

76 16959 326 Nguyễn Văn Quang
46/48 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Phải Bảy Bạch 440 15/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

77 16968 326 Đỗ Ngọc Lân
474/2 Sư Vạn Hạnh, phường 9, 

quận 10
Đỗ Bá Huân Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 17040 326 Nguyễn Ngọc Liêm
7/6 Bùi Thị Xuân, phường 2, 

quận Tân Bình
Nguyễn Ngọc Long Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 17117 326 Nguyễn Thu Nga
93 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, Tân Phú
Nguyễn Văn Toàn Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 17151 326 Nguyễn Thị Anh Đào
521/32/9B Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình

Lưu Thanh Sang (Bia 

mộ ghi: Lưu Văn Ngàn)
Bảy Bạch 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 18171 326 Chu Nam Bắc
436/74 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Trần Văn Long Chín Hoàng 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 18175 326 Nguyễn Thành Chung
245 TL 19, phường Thạnh Lộc, 

quận 12
Nguyễn Quốc Khánh Chín Hoàng 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 18282 326 Phạm Thị Huệ
220/89 Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Võ Văn Điềm Chín Hoàng 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 18449 326 Trần Lý Dũng
102/7 Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10
Lương Thị Nuôi Chín Hoàng 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 18528 326 Ngô Thị Tài
Ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An
Lê Thị Siêu Chín Hoàng 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 20884 326 Lê Trần Đại Hải
175/17 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 1, quận 3
Lê Thị Minh Phụng Út Cuộc 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 20904 326 Bao Kim Anh
30/10 Minh Phụng, phường 5, 

quận 6

Bao Thị Mẫn (Bia mộ 

ghi: Bao Thị Mẩn)
Út Cuộc 440 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 16703 320 Trần Thị Tường Vân
58 + 60 Đường số 51, phường 

Bình Thuận, quận 7 
Nguyễn Trần Huy Hoàng Bảy Bạch 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 16763 320 Lê Thị Thu
33A Lê Đại Phú, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Lê Văn Nơn Bảy Bạch 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 16858 320 Phạm Đức Tiến
25A Đường Lý Tuệ, Tân Quý, 

Tân Phú
Phạm Doanh Bảy Bạch 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 17218 320 Đào Thị Nguyệt
14/31 Đỗ Thừa Luông, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Đào Thị Di Bảy Bạch 214 13/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

92 17453 320 Đinh Tiến Thành
144 Đô Đốc Lộc, phường Tân 

Quý, quậnTân Phú 
Đinh Thiết Bảy Bạch 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 17507 320 Nguyễn Thị Liễu
666/2/9 đường 3/2, phường 14, 

quận 10
Trần Thị Nhẫn Bắc Hà 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 17509 320 Nguyễn Thị Liễu
666/2/9 đường 3/2, phường 14, 

quận 10
Dương Văn Sếp Bắc Hà 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 17525 320 Đậu Quang Anh 3 Trần Phú, phường 4, quận 5 Đậu Điều Bắc Hà 214 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 18350 320 Nguyễn Thụy Vy Vân
158/217/11 Phạm Văn Hai, 

phường 3, quận Tân Bình
Vy Thị Bích Nương Chín Hoàng 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 18368 320 Nguyễn Thị Thanh Thúy

35/10 Nguyễn Văn Săng, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú

Nguyễn Văn Thắng Chín Hoàng 214 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 18427 320 Phạm Vũ Tú Quyên
87/104 Nguyễn Sỹ Sách, 

phường 15, quận Tân Bình
Vũ Thị Hạnh Chín Hoàng 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 21129 320 Đào Minh Dũng
43/53 Dạ Nam, phường 2, quận 

8
Nguyễn Thị Dương Út Lợi 214 13/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

100 21152 320 Phạm Thị Thuận
888/67/2 Lạc Long Quân, 

phường 8, quận Tân Bình
Phạm Bá Hiếu Út Lợi 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 21534 320 Trần Thanh Thủy
2E Lý Tuệ, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Lan Út Tre 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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